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TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN PHÁT TRIỂN, 1986 

(Được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết 41/128 ngày 
4/12/1986). 

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, 

Nhận thức rằng, những mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc 
liên quan tới thành tựu của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế 
trên các lĩnh vực nhân đạo, văn hóa, xã hội và kinh tế, và để thúc đẩy, khuyến khích 
việc tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt về 
chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo; 

Công nhận rằng, phát triển là một quá trình toàn diện về chính trị, văn hóa, xã hội 
và kinh tế nhằm cải thiện một cách liên tục và vững chắc sự phồn vinh của toàn thể 
dân chúng và của mọi cá nhân, dựa trên sự tham gia có ý nghĩa tự do và tích cực của 
họ vào sự phát triển và vào việc phân phối một cách công bằng những lợi ích phát 
sinh từ sự phát triển đó; 

Xem xét các quy định của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, tất cả 
mọi người. đều có quyền được sống trong một trật tự thế giới và trật tự xã hội mà 
trong đó các quyền và tự do đề ra trong Tuyên ngôn có thể được thực hiện đầy đủ;  

Nhắc lại những điều khoản của Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và 
văn hóa và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị;  

Nhắc lại xa hơn nữa những công ước, hiệp ước, nghị quyết, khuyến nghị và những 
văn kiện khác có liên quan của Liên Hợp Quốc và của các tổ chức chuyên môn của 
Liên Hợp Quốc về sự phát triển của con người, về tiến bộ kinh tế và xã hội và về sự 
phát triển của tất cả các dân tộc, bao gồm các văn kiện có liên quan đến việc phi thực 
dân hóa việc chống phân biệt đối xử việc tôn trọng và tuân thủ các quyền con người 
và tự do cơ bản, việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và việc thúc đẩy hơn nữa 
mối quan hệ và sự hợp tác thân thiện giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương;  

Nhắc lại quyền tự quyết của các dân tộc, theo ý nghĩa của quyền này, các dân tộc 
có quyền tự do quyết định hình thái chính trị của mình và theo đuổi sự phát triển kinh 
tế xã hội và văn hóa của họ;  

Cũng nhắc lại rằng quyền tự quyết của các dân tộc, theo các điều khoản có liên 
quan của cả hai Công ước quốc tế về các quyền con người kể trên bao gồm quyền có 
chủ quyền đầy đủ và hoàn toàn đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình; 
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Nhắc nhở nghĩa vụ của các nước theo Hiến chương nhằm thúc đẩy sự tôn trọng 
và tuân thủ mang tính phổ biến đối với các quyền con người và các tự do cơ bản cho 
tất cả mọi người không có sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn 
ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc xã hội và dân 
tộc tài sản, giống nòi hay các tình trạng khác; 

Xem xét rằng, việc xóa bỏ sự vi phạm trắng trợn và phổ biến các quyền con người 
của các dân tộc và các cá nhân do hậu quả của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa thực 
dân kiểu mới, chế độ A-pác-thai, của mọi hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc và của sự phân biệt chủng tộc của sự thống trị và chiếm đóng của nước ngoài, của 
sự xâm lược và những mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia, đối với sự thống nhất 
quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ và những mối đe dọa về chiến tranh, có thể góp phần 
vào việc tạo nên những nguy cơ với sự phát triển của một bộ phận lớn của nhân loại; 

Lo ngại về sự tồn tại của những cản trở nghiêm trọng đối với sự phát triển, cũng 
như đối với sự phát triển một cách đầy đủ của con người và của các dân tộc, được tạo 
nên, không kể những nguyên nhân khác từ việc từ chối thực hiện các quyền dân sự 
chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, và xem xét rằng, mọi quyền con người và các tự 
do cơ bản là không thể chia cắt và phụ thuộc lẫn nhau, và để thúc đẩy sự phát triển, 
cần quan tâm đồng đều và xem xét một cách cấp bách đến việc thực hiện, thúc đẩy và 
bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, theo đó, việc thúc đẩy, 
tôn trọng và hưởng thụ một số quyền con người và các tự do cơ bản nhất định không 
thể được sử dụng để bào chữa cho việc chối bỏ các quyền con người và các tự do cơ 
bản khác; 

Cho rằng, hòa bình và an ninh quốc tế là những nhân tố quan trọng cho việc thực 
hiện quyền phát triển; 

Tái khẳng định rằng, có một mối quan hệ khăng khít giữa việc giải trừ quân bị và 
việc phát triển và sự tiến bộ trong lĩnh vực giải trừ quân bị sẽ thúc đẩy một cách đáng 
kể sự tiến bộ trong lĩnh vực phát triển; các nguồn nhân lực được giải phóng thông 
qua các biện pháp giải trừ quân bị cần phải được dồn cho việc phát triển kinh tế và xã 
hội, cũng như cho sự phồn vinh của tất cả các dân tộc, đặc biệt là cho các nước đang 
phát triển; 

Công nhận rằng, con người là trung tâm của quá trình phát triển và do đó: chính 
sách phát triển cần phải đưa con người trở thành người tham gia chính và là người 
được hưởng thành quả của sự phát triển; 

Công nhận rằng, việc tạo ra các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dân 
tộc và các cá nhân là trách nhiệm chính của các nhà nước; 

Thấy rõ rằng, những cố gắng trên phạm vi quốc tế nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền 
con người cần phải được gắn liền với những cố gắng nhằm thiết lập nên một trật tự 
kinh tế thế giới mới;  

Khẳng định, quyền phát triển là một quyền con người không thể phủ nhận và sự 
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bình đẳng về cơ hội để phát triển là một đặc quyền của cả dân tộc và cả các cá nhân 
tạo dựng nên dân tộc đó; 

Đưa ra Tuyên bố sau về Quyền phát triển:  

Điều 1.  

1. Quyền phát triển là một quyền con người không thể chia cắt, xuất phát từ ý nghĩa 
của quyền đó, mọi người và mọi dân tộc đều có quyền được tham gia vào, đóng 
góp cho và hưởng thụ thành quả từ sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa và 
chính trị, trong đó mọi quyền con người và các tự do cơ bản cần phải được thực 
hiện một cách đầy đủ. 

2. Quyền con người được phát triển cũng nhắc tới việc thực hiện một cách đầy đủ 
quyền tự quyết của các dân tộc, theo các điều khoản có liên quan của cả hai Công 
ước quốc tế cơ bản về quyền con người bao gồm việc thực hiện chủ quyền đầy đủ 
và không thể chia cắt của họ đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.  

Điều 2.  

1. Con người là trung tâm của sự phát triển và phải là người tham gia chính và được 
hưởng lợi từ sự phát triển.  

2. Mọi người, cá nhân và tập thể, đều có một trách nhiệm đối với sự phát triển. Điều 
này có tính đến nhu cầu tôn trọng các quyền con người và các tự do cơ bản của họ 
cũng như trách nhiệm của họ trước cộng đồng riêng, bản thân cộng đồng cũng có 
thể đảm bảo sự thực hiện một cách tự do và đầy đủ của con người, và vì vậy, họ 
cần phải thúc đẩy và bảo vệ một trật tự chính trị xã hội và kinh tế thích hợp cho sự 
phát triển.  

3. Các nhà nước có quyền và nghĩa vụ xây dựng các chính sách phát triển thích hợp 
của quốc gia nhằm cải thiện một cách thường xuyên và chắc chắn sự phồn vinh 
của toàn thể dân chúng và của tất cả các cá nhân, trên cơ sở sự tham gia một cách 
tích cực, tự do và có ý nghĩa của họ vào quá trình phát triển và vào sự phân phối 
công bằng những lợi ích thu được từ sự phát triển đó. 

Điều 3.  

1. Các nước có trách nhiệm chính trong việc tạo ra các điều kiện quốc gia và quốc tế 
thuận lợi cho việc thực hiện quyền phát triển. 

2. Việc thực hiện quyền phát triển yêu cầu sự tôn trọng một cách đầy đủ các nguyên 
tắc của luật quốc tế liên quan đến các mối quan hệ và sự hợp tác thân thiện gìữa các 
nhà nước phù hợp với Hiến chương của Liên Hợp Quốc. 

3. Các nước có nghĩa vụ hợp tác với nhau nhằm đảm bảo sự phát triển và loại bỏ 
những trở ngại cho sự phát triển. Các nhà nước cần phải thực hiện các quyền của 
mình và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo phương thức nhằm thúc đẩy một 
trật tự kinh tế thế giới mới dựa trên sự bình đẳng về chủ quyền, phụ thuộc lẫn 
nhau, cùng có chung lợi ích và hợp tác lẫn nhau giữa tất cả các nước, cũng như 
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nhằm khuyến khích sự tôn trọng và thực hiện các quyền con người. 

Điều 4.  

1. Các nước có nghĩa vụ tiến hành các bước đi một cách riêng rẽ hoặc phối hợp với 
nhau, nhằm hình thành các chính sách phát triển quốc tế với mục tiêu tạo thuận lợi 
cho việc thực hiện một cách đầy đủ quyền phát triển. 

2. Yêu cầu duy trì những hành động nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển nhanh 
chóng của các nước đang phát triển. Hợp tác quốc tế là điều thiết yếu để hỗ trợ 
cho cố gắng của các nước đang phát triển, nhằm tạo điều kiện cho các nước này 
phương tiện và cách thức thích hợp để nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của họ. 

Điều 5.  

Các nước sẽ tiến hành những bước đi quyết định nhằm xóa bỏ những sự vi phạm 
trắng trợn và phổ biến quyền của các dân tộc và quyền của các cá nhân do chế độ A-
pác-thai gây ra, xóa bỏ tất cả các hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự 
phân biệt chủng tộc, của chủ nghĩa thực dân, sự thống trị và chiếm đóng của nước 
ngoài, sự xâm lược, sự can thiệp và đe dọa của nước ngoài chống lại chủ quyền quốc 
gia, sự thống nhất dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ, những sự đe dọa của chiến tranh 
và sự từ chối không công nhận những quyền tự quyết cơ bản của các dân tộc. 

Điều 6.  

1. Tất cả các nước phải hợp tác với nhau nhằm thúc đẩy khuyến khích và củng cố 

việc tôn trọng và thực hiện tất cả các quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả 

mọi người không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc giới tính, ngôn ngữ và 

tôn giáo. 

2. Tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người là không thể tách rời và phụ thuộc 

lẫn nhau, cần phải được chú ý ngang nhau và xem xét khẩn cấp đến việc thực 

hiện, thúc đẩy và bảo vệ các quyền dân sự chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. 

3. Các nước cần tiến hành các bước đi nhằm xóa bỏ những cản trở của phát triển, là 

kết quả của việc không thực hiện các quyền dân sự và chính trị, cũng như các 

quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. 

Điều 7.  

Tất cả các nước phải thúc đẩy việc thành lập, duy trì và củng cố hòa bình và an ninh 

quốc tế, vì mục tiêu đó, cần phải làm hết sức mình để đạt được sự giải trừ quân bị 

hoàn toàn và toàn diện dưới sự kiểm soát có hiệu quả của quốc tế, cũng như để đảm 

bảo rằng các nguồn tài nguyên được giải toả từ các biện pháp giải trừ vũ khí sẽ được 

sử dụng có hiệu quả cho sự phát triển toàn diện, đặc biệt cho sự phát triển của các 

nước đang phát triển. 

Điều 8.  
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1. Các nước cần phải tiến hành ở cấp độ quốc gia, mọi biện pháp cần thiết để thực 

hiện quyền phát triển và sẽ đảm bảo, trong số đó sự bình đẳng về cơ hội cho tất cả, 

để họ có thể tiếp cận các nguồn nhân lực cơ bản, tiếp cận nền giáo dục, các dịch 

vụ y tế, lương thực, nhà ở, việc làm và việc phân phối công bằng các nguồn thu 

nhập. Cần tiến hành các biện pháp có hiệu quả nhằm đảm bảo rằng phụ nữ có một 

vai trò tích cực trong tiến trình phát triển. Những cuộc cải cách kinh tế và xã hội 

thích hợp cần được tiến hành nhằm xóa bỏ mọi sự bất công về mặt xã hội. 

2. Các nước phải khuyến khích sự tham gia của quần chúng vào mọi lĩnh vực như 
một nhân tố quan trọng trong sự phát triển và trong việc thực hiện đầy đủ tất cả 
các quyền của con người. 

Điều 9.  

1. Mọi khía cạnh của quyền phát triển được đề ra trong Tuyên bố này là không thể 
chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau và mỗi quyền cần phải được xem xét trong bối cảnh 
chung.  

2. Không có điều nào trong Tuyên bố này sẽ được giải thích trái ngược với các mục 
tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, hoặc nhằm ngụ ý rằng bất kỳ một nước, 
một nhóm hay một cá nhân nào đó có quyền tham gia vào bất kỳ một hành động 
nào nhằm vi phạm những quyền được nêu ra trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về 
Quyền con người và trong các công ước quốc tế về quyền con người.  

Điều 10.  

Các bước đi cần được tiến hành nhằm bảo đảm việc thực hiện một cách đầy đủ và thúc 
đẩy quyền phát triển, trong đó có việc xây dựng, thông qua và thực hiện chính sách, 
luật pháp và các biện pháp khác ở cấp độ quốc gia và quốc tế.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


